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	1.Thu thập tài liệu liên quan đến hệ thống, tìm hiểu cách quản lý đoàn viên trong khoa hiện nay của thầy bí thư liên chi. Tìm ra giải pháp cho bài toán
	25/2/2008 – 3/3/2008
	Trần Ngọc Quỳnh

Nguyễn Văn Hiếu

	2.Thu thập các biểu mẫu
	29/2/2008- 4/3/2008
	Nguyễn Đình Năng

	3. Tổng hợp tài liêu, viết báo cáo
	5/3/2008-10/3/2008
	Bùi Mạnh Tuấn


I)Đặt vấn đề

Trong trường đại học bên cạnh việc học tập của mỗi sinh viên thì việc tham gia các phong trào đoàn hội là hết sức quan trọng. Và để đạt được điều này thì quản lý được đoàn viên là yếu tố quan trọng nhất. Do đó giữa mỗi bạn đoàn viên và tổ chức đoàn phải có mỗi quan hệ chặt chẽ và phù hợp với nhau. Trọng tâm của bài toán quản lý hồ sơ đoàn viên khoa Công nghệ thông tin (CNTT) là chúng ta cần quản lý được hồ sơ về mỗi đoàn viên (họ tên, năm sinh, quê quán, ngày vào đoàn v.v … ) và tất cả các hoạt động của chi đoàn , liên chi đoàn (lịch tham gia các hoạt động đoàn, đánh giá khen thưởng kỉ luật).Với sự phát triển như vũ bão của CNTT hiện nay thì nó đã và đang được áp dụng nhiều vào trong đời sống xã hội. Việc tin học hóa trong quản lý cũng đang là nhu cầu cấp bách đặt ra hiện nay.

 A)Thực tế quản lý đoàn viên trong khoa CNTT 

Hiện tại khoa CNTT có 7 lớp của 4 khóa học( khóa 45,khóa 46,khóa 47,khóa 48) với tổng số khoảng hơn 300 sinh viên. Do số lượng sinh viên của khoa không nhiều nên công tác quản lý đoàn viên có rất nhiều thuận lợi.Chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác Đoàn của khoa là thầy bí thư liên chi Đoàn. Còn tại mỗi chi đoàn chịu trách nhiệm lớn nhất là các cán bộ chi đoàn cơ sở. Ở mỗi lớp có 1 bí thư và 2 phó bí thư quản lý toàn bộ công tác Đoàn trong lớp .Sinh viên của mỗi lớp thì chịu sự quản lý của ban chấp hành chi Đoàn và tham gia các công tác Đoàn của liên chi. Hàng tháng liên chi Đoàn khoa sẽ tổ chức họp giao ban với cán sự các chi Đoàn. Cuối mỗi kì học tại từng lớp thì cán bộ Đoàn sẽ đánh giá hoạt động từng đoàn viên . Với những vi phạm tùy theo mức độ mà hạ bậc đoàn viên. Với những đoàn viên có thành tích hoạt động khá thì được khen thưởng . Kết quả đánh giá xếp loại đoàn viên được đưa vào kho dữ liệu chung. Cuối mỗi năm học bí thư chi đoàn báo cáo tình hình hoạt động chung trong năm cho Ban chủ nhiệm khoa. Các yêu cầu , chỉ thị được đưa ra từ Đoàn cấp trên sẽ thông qua thầy bí thư liên chi rồi đến từng cán bộ chi Đoàn. Và cuối cùng là đến từng đoàn viên trong lớp. Khi chuẩn bị bước vào năm học mới , thầy bí thư chi đoàn có nhiệm vụ thống kê số đoàn viên mới vào trong khoa để làm công tác quản lý. Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng thường xuyên được tổ chức cho các đoàn viên trong khoa.Bên cạnh đó tại mỗi chi đoàn cơ sở thì các cán bộ chi đoàn còn quản lý thêm sổ đoàn và tiền đoàn phí theo từng kì học. Khi có sự thay đổi nhân sự mỗi đoàn viên ( chuyển đến, đi nơi khác) thì cán bộ đoàn cơ sở cần nắm rõ ( biết chuyển đi, chuyển đến nơi nào, thời gian, lí do, nhu cầu) rồi sau đó thông báo cho cán bộ đoàn cấp cao hơn. Cùng với đó sau cuối mỗi kì học cán bộ chi đoàn còn phải tham gia công tác thu đoàn phí. Đây là khoản tiền góp phần duy trì các hoạt động đoàn cơ sở, tổ chức các buổi ngoại khóa cho đoàn viên. Việc thu đoàn phí cần tiến hành khẩn trương, tích cực, hoàn thành càng sớm càng tốt.Trong mỗi cuộc họp giao ban định kì thầy bí thư đoàn khoa sẽ đưa ra các hoạt động cần thực hiện trong thời gian tới, đưa ra những việc đã làm được và chưa làm được của từng chi đoàn. 
B) Mục tiêu và yêu cầu của bài toán

Hiện tại qua tìm hiểu chúng em nhận thấy việc quản lý đoàn viên trong khoa nhiều khi được thực hiện thủ công dưới dạng sổ sách . Đây là công tác quản lý cũ được thực hiện trong một thời gian tương đối dài trong nhiều lĩnh vực. 
Với phương pháp quản lý này sẽ có một số ưu điểm như: công tác quản lý này dễ thực hiên vì đã quen thuộc, không mất nhiều chi phí. Tuy nhiên nó có thể mắc những sai sót nhất định vì là nhập bằng tay , mất nhiều công sức phục hồi nếu như mất mát giấy tờ liên quan. Ngoài ra sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc lưu trữ , tìm kiếm , báo cáo , thống kê và xem thông tin các đoàn viên, Do đó việc quản lý này cần phải thực hiện tin học hóa . Là khoa CNTT nên công tác quản lý đoàn viên trong khoa bằng các một chương trình quản lý là điều bắt buộc phải thực hiện. Bài toán quản lý mà chúng em khảo sát sẽ phải bao gồm các chức năng sau:

· Đây là bài toán cho phép đáp ứng được yêu cầu quản lý , đảm bảo hiệu quả kinh tế, có tính mở và đáp ứng được những sự thay đổi trong thời gian dài. Đầu vào của bài toán  cho phép nhập toàn bộ các thông tin ban đầu của hệ thống như danh sách từng đoàn viên , các hoạt động của chi đoàn theo từng tháng, quý , năm học. Từ đó có thể tìm ra lịch hoạt động và in ra cho từng đoàn viên trong khoa biết. Đầu ra của bài toán cần phải thiết kế sao cho linh hoạt , có tính đáp ứng cao thỏa mãn các yêu cầu quản lý.

· Có khả năng cập nhật, thống kê, lưu trữ  dữ liệu một cách nhanh chóng, đầy đủ, chính xác. Các thao tác quản lý cần phải dễ dàng, dễ bảo trì hệ thống, có khả năng phát hiện và sửa các lỗi trong chương trình.

· Về mặt giao diện của bài toán, thì cần được thiết kế sáng sủa, đẹp, dễ nhìn, dễ thao tác, thực hiện.
· Cùng với đó nó còn phải có khả năng trợ giúp cho người dùng. Một mặt nó không chỉ dễ thao tác với những người  thành thạo về tin học mà mặt khắc còn phải dễ thao tác với người ít hiểu biết về tin học.

Từ đó công tác quản lý sẽ tiết kiệm được thời gian , giảm được khối lượng công việc, kết quả được xử lý tự động sẽ nhanh chóng, chính xác.

II) Khảo sát xây dựng bài toán
1)Xác lập dự án

-Lập kế hoạch thực hiện: Trước hết ta cần thấy rằng nhân tố đem lại thành công cho cuộc khảo sát đó chính là người trực tiếp vận hành hệ thống. Mà ở đây chính là thầy bí thư liên chi. Tùy theo khả năng của từng người trong nhóm mà ta phân công công việc cụ thể. Bao gồm 2 người trực tiếp đi phỏng vấn, 2 người đi thu thập các biểu mẫu liên quan, các tài liệu báo cáo tổng hợp và tìm hiểu thêm tài liệu quản lý ở ngoài, còn 1 người chịu trách nhiệm viết báo cáo kết quả hằng ngày, tiến độ công việc. Sau khi khảo sát kĩ lưỡng thì nhóm phải chi tiết hóa công việc bằng bản đồ chi tiết hoặc đồ thị mô tả mô hình hoạt động, quy trình quản lý của bài toán. Tuy nhiên quá trình này đôi khi mất nhiều thời gian, đòi hỏi sự tỉ mỉ. kiên trì.
2) Môi trường hoạt động của bài toán

                                    Sơ đồ quản lý đoàn viên trong khoa





Với bài toán trên khi xây dựng cần phải đạt được những nhiệp vụ sau
-Thứ nhất chương trình được xây dựng có thể nhập và đưa ra được một bảng tổng hợp từng đoàn viên của từng lớp để dễ dàng quản lý.. Đây là phần phức tạp nhất trong toàn bộ chương trình. Với bài toán trên có một yêu cầu nhât thiết cần đặt ra là mỗi khi có sự thay đổi về vấn đề nhân sự thì chương trình được thiết kế phải cho phép lưu trữ bảng tổng hợp  cũ từng đoàn viên của mỗi lớp và cập nhật bảng tổng hợp từng đoàn viên mới. Ngoài ra chương trình còn cho phép cập nhật tất cả các sự kiện thay đổi số đoàn viên giữa các lớp  học để có thể tính toán, thống kê và đưa ra chính xác số lượng . Việc quản lý chính xác số đoàn viên của từng chi đoàn  giúp liên chi đoàn khoa quản lý tốt các công việc khác như khen thưởng , kỉ luật, thành tích của mỗi đoàn viên v.v.. Những thông tin chính cần phải có trong phần này như họ và tên, năm sinh, quê quán , ngày vào đoàn , chi đoàn tham gia, thành tích trong công tác hoạt động đoàn thể. Cần lưu ý rằng việc nhập các thông tin trên cần chính xác và đầy đủ để dễ quản lý.Việc này chúng ta nên tiến hành nhập ở từng chi đoàn cơ sở rồi tổng hợp vào liên chi đoàn. Theo dõi sát sao hoạt động từng chi đoàn để luôn khớp với hoạt động định hướng của liên chi đoàn khoa đề ra.Trong phần này ta cần chú ý tới 2 điểm

(+)Một là quản lý cá nhân ((Từ khi chuyển đến, hoặc được kết nạp đến khi chuyển ).Lập hồ sơ cá nhân (đối với kết nạp) hoặc tiếp nhận hồ sơ chuyển đến – kiểm tra hồ sơ (đối với chuyển sinh hoạt đến). Ghi danh sách vào sổ chi đoàn .Nắm được hoàn cảnh, trình độ, năng khiếu, quá trình hoạt động qua hồ sơ đoàn viên. Phân công tham gia hoạt động, nắm tư tưởng và năng lực qua quá trình hoạt động. Thường xuyên gặp gỡ góp ý, hướng dẫn giúp đỡ công tác. Cuối năm họp chi đoàn nhận xét phân tích chất lượng đoàn viên và ghi nhận xét vào sổ đoàn viên. 
(+) Hai là quản lý đội ngũ đoàn viên( phải đảm bảo đầy đủ sổ và cập nhật thường xuyên). Bổ sung, điều chỉnh danh sách đoàn viên khi có đoàn viên mới kết nạp, chuyển đến, chuyển đi hoặc trưởng thành.Ghi đầy đủ các nội dung trong sổ chi đoàn. Định kỳ tổng hợp báo cáo số liệu tổ chức về Đoàn cấp trên theo yêu cầu. Định kỳ tổng hợp phân tích đoàn viên của chi đoàn trên các mặt (trình độ, năng lực, cơ cấu…) để định hướng tổ chức hoạt động phù hợp, hoặc bàn trong Ban chấp hành để có biện pháp giúp đỡ đoàn viên.

- Thứ 2 chương trình được thiết kế để có thể quản lý các hoạt động Đoàn cơ sở. Trong đó cần đánh giá được chất lượng đoàn viên và mỗi chi đoàn. Từ đó có thể khảo sát tình hình hoạt động các chi đoàn. Hiện nay, hầu hết các  trường đại học và từng khoa chuyên ngành đều có đợt khảo sát tình hình, chất lượng đoàn viên vào giai đoạn cuối học kỳ. Việc khảo sát được thực hiện một cách khách quan, chính mỗi sinh viên sẽ tự đánh giá thành tích hoạt động đoàn của mình và xếp loại đoàn viên   theo một số tiêu chí nào đó  mà kết quả đánh giá cuối cùng sẽ do cán bộ lớp và đoàn đánh giá xếp loại lại. Kết quả đánh giá của từng sinh viên được thống kê tổng hợp để có thể đưa ra kết quả hoạt động chung của từng sinh viên, chi đoàn riêng . Việc khảo sát này hết sức quan trọng đối với mỗi đoàn viên và từng chi đoàn. Bơỉ vậy bài toán quản lý này còn phải thêm chức năng này vào mô hình bài toán, giúp trường và khoa thực hiện các đợt kiểm tra từng đoàn viên một cách nhanh chóng và chính xác. Nó cho phép nhập các tiêu chí đánh giá đoàn viên , cho phép in ra phiếu tổng hợp để phát cho mỗi đoàn  viên , cho phép nhập các đánh giá từ phiếu khảo sát. Sau đó bài toán có thể thống kê một cách chính xác các kết quả khảo sát theo từng chi đoàn , liên chi đoàn chuyên ngành .Các kết quả khảo sát này giúp liên chi đoàn khoa 
có được những đánh giá toàn diện hơn về tình hình hoạt động của các đoàn  viên trong khoa mình.
III) Phân tích bài toán về mặt chức năng và dữ liệu
1) Về mặt chức năng

Bài toán quản lý đoàn viên bao gồm các chức năng chính sau:

a) Chức năng cập nhật: bao gồm 2 chức năng con

· Cập nhật danh mục cho phép thêm, sửa, xóa , ghi các thông tin trong danh mục hệ thống. Các danh mục hệ thống bao gồm hồ sơ đoàn viên, quê quán , lớp ,khen thưởng kỉ luật,

· Cập nhật hồ sơ cho phép thêm , sửa, xóa  các thông tin trong hồ sơ đoàn viên. Việc khen thưởng, kỉ luật cũng được tiến hành trong chức năng này

b) Chức năng tra cứu

Chức năng này cho phép tìm kiếm danh sách đoàn viên theo các tiêu chí như mã sinh viên, họ tên, ngày sinh, giới tính theo danh mục v.v… Chức năng này sẽ cung cấp thêm một vài chức năng con để các bạn đoàn viên có thể dễ dàng tra cứu nhanh chóng , tiện lợi như:
+ Chức năng thống kê: giúp việc theo dõi diễn ra một cách tổng thể . Dựa vào kết quả thống kê ta có thể thấy thực trạng đoàn viên. Từ đó có thể đánh giá tổng kết.

+Chức năng in ấn báo cáo : In các thống kê, báo cáo, hồ sơ đoàn viên, in danh sách đoàn viên khen thưởng kỉ luật, in quyết định

+ Lưu trữ và phục hồi dữ liệu

· Sơ đồ phân cấp chức năng

















(***) Xác định đầu vào, đầu ra của từng chức năng

A1) Với chức năng quản lí hồ sơ đoàn viên

Trong bài toán quản lý đoàn viên thì có thể nói đây là chức năng quan trọng nhất. Quản lý ở đây bao gồm các mặt từ hồ sơ đoàn viên, quá trình công tác, học tập, xếp loại đoàn viên, sổ đoàn và đoàn phí. 

A1.1) Về quá trình học tập, công tác: Thực tế trong hồ sơ đoàn viên luôn có một mục cho phép đoàn viên  ghi lại quá trình học tập của mình . Khi theo dõi hồ sơ đoàn viên nếu thấy có sai sót, nhu cầu chỉnh sửa thì trực tiếp chỉnh sửa vào hồ sơ. Trong quá trình này đầu ra cho ta thấy từ khoảng thời gian này đến khoảng thời gian kia thì đoàn viên đó học tập tại đâu

	STT
	Trường theo học
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Tiểu học Lê Chân
	1988-1993
	

	2
	THCS Trần Phú
	1993-1997
	

	3
	THCS Ngô Quyền
	1997-2000
	

	4
	ĐH Kinh Tế 
	2001-2005
	


A1.2) Về hồ sơ đoàn viên
Trong hồ sơ đoàn viên luôn có một mục cho phép đoàn viên ghi lại các thông tin của bản thân mình. Các thông tin này đầu vào là tên, quê quán, ngày sinh, quan hệ thân nhân của đoàn viên. Những thông tin này được lưu lại để khi cần có thể tra cứu nhanh chóng, dễ dàng.

	Mã sv
	Họ tên
	Ngày sinh
	Quê quán
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ ngoại ngữ

	A1
	Trần Hùng
	2/2/87
	Hà Nội
	Đại học
	Anh C

	A2
	Hoàng Lan
	3/3/86
	Hà Nam
	Đại học
	Pháp B

	A3
	Nguyễn Hải
	5/5/87
	Bắc Ninh
	Đại học
	Nhật A


Bảng thân nhân 

	STT
	Tên thân nhân
	Họ và tên
	Quê quán
	Nghề nghiệp
	Ghi chú

	1
	cha
	Trần Minh
	Hà Nội
	Bác sĩ
	

	2
	Mẹ
	Nguyễn Hà
	Hải Phòng
	Kế toán
	

	3
	anh
	Trần Hải
	Hà Nội
	Sinh viên
	

	4
	em
	Trần Nhung
	Hà Nội
	Học sinh
	


A2) Với chức năng khen thưởng, kỉ luật

Nhiệm vu: theo dõi mức độ rèn luyện các đoàn viên theo mỗi kỳ, và tổng kết đánh giá theo từng kỳ, năm và cả khóa.

Trên thực tế, trong quá trình học tập tai trường, sinh viên có thể mắc một số những vi phạm của trường quy định. Với mỗi vi phạm sẽ tương ứng cộng một số điểm phạt nhất định tùy theo mức độ vi phạm, tùy vào điểm phạt mà sinh viên mắc phải trong một kỳ( 5 tháng) sẽ là cơ sở đánh giá xếp loại vào cuối kỳ. Khi nhập danh sách các vi pham của sinh viên , cho phép bổ sung những lỗi vi phạm của mỗi sinh viên( nếu sinh viên không có vi phạm gì thì mặc định là không lưu gì)  và trách nhiệm thi hành các quyết đinh kỷ luật của sinh viên. Mẫu danh sách sinh viên vi phạm :

Tháng….. năm ….

	Stt
	Họ và tên
	Lớp
	Lỗi vi phạm
	Mức độ kỷ luật
	Thực hiện kỷ luật
	Ghi chú

	1
	Trần văn A
	Xy 1
	AA001
	Phạt 15 đ
	
	

	2
	Trần văn A
	Xy 1
	AA003
	Phạt 5   đ
	
	

	3
	Nguyễn Văn B
	Xz 2
	AB001
	Phạt 20 đ
	
	


Lưu ý: một sinh viên có thể mắc bị mắc nhiều vi phạm trong cùng một tháng, các vi phạm của mỗi sinh viên sẽ được tổng kết vào cuối tháng. 

Bên cạnh hình thức kỷ luật đối với sinh viên, còn các hình thức khen thưởng các sinh tích cực hoạt động phong trào đoàn hoặc có ý thức vươn lên trong học tập như mẫu sau :

	Stt
	Tên sinh viên
	Lớp
	Thành tích
	Mức độ khen thưởng
	Ghi chú

	1
	Lê Thanh A
	CNT46…
	Học tập tốt…
	Giấy khen
	…

	2
	Trần Chi
	CNT46…
	Tham gia công tác đoàn tích cực…
	Giấy khen...
	…


Tùy theo thành tích của sinh viên và theo quy định của đoàn trường mà có những hình thức khen thưởng cụ thể.Cũng giống như kỉ luật thì việc khen thưởng mỗi đoàn viên sẽ được tổng kết ghi lại cụ thể. 

Phân tích dữ liệu:

Chú ý rằng, mỗi sinh viên có thể có nhiều quyết định khen thưởng kỷ luật khác nhau, do vậy các sinh viên cần có môt danh sách các quyết định khen thưởng kỷ luật khác nhau được đặc trưng trường. Thông qua danh sách này có thể thiết lập cách đánh giá, xếp loại sinh viên. Mỗi thao tác nghiệp vụ nên có 1 bảng dữ liệu khác nhau bởi vì có những thuộc tính khác nhau giữa hai thao tác. Một bảng đánh giá cuối kỳ của một sinh viên có thể như sau:

	Masv
	Lớp
	Ho tên
	Kỷ luật
	Khen thưởng
	Đánh giá
	Ghi chú

	23000
	CNT
	Nguyễn Hà
	Không
	Giấy khen đoàn trường
	Tốt, nhiệt tình trong công tác
	…



	23001
	CNT
	Lưu Hà Giang
	Cảnh cáo trước toàn trường
	không
	Ý thức chấp hành chưa tốt
	…




Bên cạnh việc đánh giá mỗi đoàn viên thì đến cuối kì học mỗi chi đoàn cần lập danh sách 1 bảng tổng kết hạnh kiểm của từng đoàn viên và nộp lại cho  thầy bí thư liên chi

	Mã sinh viên
	Tên sinh viên
	Xếp loại đoàn viên

	A001
	Trần Minh
	Tốt

	A002
	Nguyễn Quỳnh
	Khá

	A003
	Lê Hiếu
	Kém


A3) Với chức năng thống kê, báo cáo
A3.1) Chức năng tìm kiếm

+++)Miêu Tả:
Chức năng tìm kiếm cho phép người sử dụng và người quản lý có thể dễ dàn tìm kiếm thông tin về một đoàn viên hoặc một nhóm các đoàn viên một cách nhanh chóng và dễ dàng.Có thể cho phép tìm kiếm theo nhiều tieu chí phù hợp với nhu cầu người cần tra cứu

+++)Đầu Vào:

Dữ liệu từ sổ ghi đoàn viên của bí thư liên chi về các chi đoàn trong trường.

	STT
	Mã đoàn viên
	Họ tên
	Chức vụ
	Ngày vào đoàn
	Chi đoàn
	Nợ đoàn phí

	1
	A005
	Nguyễn Văn A
	Bí thư
	2/2/96
	CNT46
	Không

	2
	A006
	Nguyễn Văn B
	không
	15/4/97
	CNT46
	3 tháng

	3
	A007
	Nguyễn Văn C
	Phó bí thư
	30/4/98
	CNT46
	1 tháng

	
	
	
	
	
	
	


+++)Xử lý và Đầu ra:

-Tìm kiếm đoàn viên theo tên:tìm các đoàn viên có cùng tên ví dụ như tìm các đoàn viên tên "Mai" thì đưa ra danh sách các đoàn viên có tên "Mai"
 theo danh sách

	STT
	Mã đoàn viên
	Họ tên
	Chức vụ
	Ngày vào đoàn
	Chi đoàn
	Nợ đoàn phí

	1
	20100

	Nguyễn Thị Mai
	Bí thư
	2/2/96
	CNT46
	Không

	2
	20101
	Nguyễn Thị Mai
	không
	15/4/97
	CNT46
	3 tháng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


-Tìm kiếm đoàn viên theo chức vụ và Mã sinh viên cũng đưa ra danh sách đoàn viên theo danh sách bảng như tìm kiếm theo tên.

-Các danh sách tìm kiếm có thể được in ra và lưu trữ để dùng cho mục đích thống kê.

A3.2) Chức năng thống kê

+++)Miêu Tả:

Chức năng thống kê cho phép người quản lý đánh giá và có nhận xét về tình hình hiện tại của đoàn viên trong trường và có các số liệu về số lượng đoàn viên , số đoàn viên chưa đóng học phí,số đoàn viên xếp loại giỏi,khá,trung bình.

+++)Đầu Vào:
Dữ liệu từ sổ ghi và đánh giá của bí thư liên chi với từng đoàn viên,nhận xét của từng chi đoàn đối với các đoàn viên đang sinh hoạt tại đó.
	STT
	Mã đoàn viên
	Họ tên
	Chức vụ
	Ngày vào đoàn
	Chi đoàn
	Xếp loại

	1
	A005
	Trần A
	Bí thư
	2/2/94
	CNT45
	Tốt

	2
	A006
	Hoàng B
	Không
	3/3/95
	CNT45
	Khá

	
	
	
	
	
	
	


+++)Xử Lý và Đầu Ra:
-Thống Kê Các Đoàn Viên Nợ Đoàn Phí: những ai còn nợ đoàn phí,tống số nợ của từng chi đoàn,những ai nợ quá 1 năm chưa đóng,...

-Thống Kê Các Đoàn Viên vào đoàn năm nay,hoặc những ai đã vào đoàn từ 5 năm trở lên,....

-Thống Kê Các Đoàn Viên Xếp loai tốt,khá,trung bình của từng chi đoàn vào dip cuối mỗi kì học của từng chi đoàn...

Kết Quả của chức năng này sẽ có thể đưa ra nhận xét chính xác cho ban chấp hành liên chi về việc khem thưởng và kỉ luật với nhũng chi đoàn đã thực hiện được chỉ tiêu đặt ra đầu năm.

· Sơ đồ mức ngữ cảnh

[image: image1]
· Sơ đồ mức đỉnh
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                            Sơ đồ mức dưới đỉnh phần quản lý danh mục

[image: image2]
· Sơ đồ mức dưới đỉnh phần quản lý hồ sơ ĐV

[image: image3]
Sơ đồ mức dưới đỉnh phần tìm kiếm

[image: image4]
Sơ đồ mức dưới đỉnh phần thống kê, báo cáo

[image: image5]
Sơ đồ liên kết tập thực thể

[image: image6]
Sơ đồ tập thực thể mức hạn chế




2) Về mặt dữ liệu

***)Các  thực thể

· Khoa( mã khoa, tên khoa, họ tên bí thư)

· Chi đoàn ( mã chi đoàn, tên chi đoàn, mã khoa)

      -     Cán bộ chi đoàn( mã chức vụ đoàn cơ sở ,họ tên ,chức vụ,mã lớp

      -      Sổ đoàn-đoàn fi(mã lớp, số sổ, sốtiền ,ng nhận,ng giao ,ngày)

· Quê quán( mã quê, tên quê)

· Dân tộc ( mã dân tộc, tên dân tộc)

· Tôn giáo ( mã tôn giáo, tên tôn giáo)

· Khen thưởng ( mã khen thưởng, lý do, hình thức, quyết định số, ngày)

· Kỉ luật (mã kỉ luật, lý do, hình thức, quyết định số, ngày)

· Hồ sơ đoàn viên ( mã sinh viên, mã chi đoàn, ngày sinh, giới tính, mã dân tộc, mã quê quán ,mã tôn giáo,địa chỉ, ngày vào đoàn , ngày ra, hồ sơ thân nhân,trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ)

· Quan hệ ( mã quan hệ, tên quan hệ)

· Quan hệ thân nhân( mã sinh viên, mã quan hệ, họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, ghi chú)

a) Mối quan hệ giữa các thực thể

Kí hiệu


[image: image7]
· Xét hai thực thể khoa và chi đoàn ta thấy mỗi khoa có nhiều chi đoàn và mỗi chi đoàn chỉ thuộc về một khoa nhất định

           



· Xét hai thực thể khoa và bí thư liên chi đoàn khoa ta thấy mỗi khoa chỉ có duy 

nhất một bí thư liên chi đoàn


· Xét hai thực thể lớp và hồ sơ đoàn viên ta thấy một lớp có nhiều đoàn viên nhưng 

mỗi đoàn viên chỉ thuộc về một chi đoàn nhất định







· Xét hai thực thể quê quán và hồ sơ ĐV ta thấy mỗi quê có nhiều sinh viên nhưng 

mỗi đoàn viên chỉ có duy nhất một quê

 





-Xét hai thực thể khen thưởng và hồ sơ ĐV ta thấy mỗi loại khen thưởng có

 nhiều đoàn viên và mỗi đoàn viên có thể có nhiều mức khen thưởng khác nhau


· 
· Xét hai thực thể chi đoàn  và cán bộ chi đoàn cơ sở ta thấy mỗi chi đoàn có

 nhiều cán bộ đoàn và mỗi cán bộ đoàn có thể sinh hoạt tại 1 chi đoàn


     - Xét hai thực thể kỉ luật và hồ sơ ĐV ta thấy mỗi loại kỉ luật có thể dính tới

 nhiều đoàn viên và mỗi đoàn viên có thể có nhiều lần bị kỉ luật khác nhau



      - Xét hai thực thể tôn giáo và hồ sơ ĐV ta thấy mỗi tôn giáo có thể có nhiều sinh viên 

        nhưng mỗi đoàn viên chỉ có duy nhất một tôn giáo






 Các bảng CSDL
1) Bảng Khoa

	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	Ma khoa
	Text
	2
	Mã khoa

	Tenkhoa
	Text
	30
	Tên khoa

	Hotenbithu
	Text
	30
	Họ tên bí thư


2) Bảng chi đoàn 

	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	Machidoan
	Text
	3
	Mã chi đoàn

	Makhoa
	Text
	2
	Mã khoa

	Tenchidoan
	Text
	30
	Tên chi đoàn


3)Bảng  dân tộc
	 Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	MaDT
	Text
	2
	Mã dân tôc

	TenDT
	Text
	30
	Tên dân tộc


4)Bảng tôn giáo

	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	MaTG
	Text
	2
	Mã tôn giáo

	TenTG
	Text
	30
	Tên tôn giáo


5) Bảng quê quán

	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	Maque
	Text
	2
	Mã quê

	Tenque
	Text
	30
	Tên quê


6) Bảng quan hệ

	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	MaQH
	Text
	2
	Mã quan hệ

	TenQH
	Text
	30
	Tên quan hệ


7) Bảng thân nhân

	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	MaSV
	Text
	10
	Mã khoa

	MaQH
	Text
	2
	Tên khoa

	Hoten
	Text
	30
	Họ tên thân nhân

	Điachi
	Text
	50
	Địa chỉ

	Nghenghiep
	Text
	30
	Nghề nghiệp

	Ghichu
	Text
	50
	Ghi chú


8) Bảng khen thưởng
	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	MaKT
	Text
	2
	Mã khen thưởng

	TenKT
	Text
	30
	Tên khen thưởng

	MaSV
	Text
	10
	Mã sinh viên

	Ngay
	Date/time
	
	Ngày khen thưởng

	Lydo
	Text
	50
	Lý do

	Hinhthuc
	Text
	30
	Hình thức

	Quyetdinhso
	Text
	8
	Quyết định số


9) Bảng kỉ luật
	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	MaKL
	Text
	2
	Mã kỉ luật

	TenKL
	Text
	30
	Tên kỉ luật

	MaSV
	Text
	10
	Mã sinh viên

	Ngay
	Date/time
	
	Ngày kỉ luật

	Lydo
	Text
	50
	Lý do

	Hinhthuc
	Text
	30
	Hình thức

	Quyetdinhso
	Text
	8
	Quyết định số


10) Bảng hồ sơ đoàn viên
	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	MaSV
	Text
	2
	Mã sinh viên

	Machidoan
	Text
	30
	Mã chi đoàn

	Hoten
	Text
	10
	Họ tên

	Ngaysinh
	Date/time
	
	Ngày sinh

	Gioitinh
	Text
	50
	Giới tính

	MaTG
	Text
	30
	Mã tôn giáo

	MaDT
	Text
	8
	Mã dân tộc

	Maque
	Text
	2
	Mã quê

	Ngayvaodoan
	Date/time
	
	Ngày vào đoàn

	Trinhdochuyenmon
	Text
	30
	Trình độ chuyên môn

	TrinhdoNN
	Text
	20
	Trình độ NN

	Ghichu
	Text
	50
	Ghi chú


11) Bảng sổ đoàn, đoàn phí

	Field name
	Data type
	Field size
	Diễn giải

	Malop
	Text
	2
	Mã lớp

	Soso
	Text
	10
	Số sổ

	Sotien
	Text
	15
	Số tiền

	Ngnhận
	Text
	20
	Người nhận

	Nggiao
	Text
	20
	Người giao

	Ngày
	Date/time
	
	Ngày


IV) Các biểu mẫu của liên quan đến quản lý đoàn viên

1) Biểu mẫu lí lịch người xin vào Đoàn
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHHHVN
LIÊN CHI ĐOÀN:

CHI ĐOÀN:

                             LÍ LỊCH NGƯỜI XIN VÀO ĐOÀN

Họ tên đang dùng:………………………………………………………………

Họ tên khai sinh:………………………………………………………………..

Sinh  ngày:…../……/…….

Quê quán:………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………….

Dân tộc:………………… Tôn giáo:……………………………………………

Nghề nghiệp bản thân:………………………………………………………….

Trình độ văn hóa……………………Ngoại ngữ:………………………………

Chuyên môn nghiệp vụ:………………………………………………………..

Lý luận chính trị:………………………………………………………………

Tình hình sức khỏe:…………………………………………………………….

Đã đi nước ngoài nào, lí do:……………………………………………………

Quan hệ gia đình xã hội:

+) Bố mẹ đẻ( Họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu)..........................................

………………………………………………………………………………..

+) Vợ chồng hoặc con cái(Họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu)……….

………………………………………………………………………………

+) Anh chị em ruột(Họ tên, tuổi, hiện nay làm gì, ở đâu)………………….

………………………………………………………………………………

Bản thân

+) Quá trình công tác ( thời gian, cấp bậc, chức vụ)………………………..

………………………………………………………………………………

+) Khen thưởng:………………………………………………………………

+) Kỉ luật:…………………………………………………………………….

+)Tóm tắt ưu khuyết điểm chính:…………………………………………….

………………………………………………………………………………..

                                                                    Hải Phòng ngày   tháng        năm

                                                                        Người làm đơn( Ký ghi rõ họ tên)

2) Biểu mẫu của người xin vào Đoàn:    
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHHHVN

LIÊN CHI ĐOÀN:

CHI ĐOÀN:

                                  ĐƠN XIN VÀO ĐOÀN

Kính gửi:BCH Chi Đoàn:…………………………………………………………

BCH Liên Chi Đoàn:…………………………………………………………….

BCH Đoàn trường ĐHHHVN

Tôi là:…………………………………………………………………………….

Sinh ngày……../……../………

Sau một thời gian tìm hiểu về Đoàn và nghiên cứu Điều lệ Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH, tôi thấy :…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Vậy tôi làm đơn này xin được vào Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH. Được vào đoàn tôi xin hứa: 1…………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………………….

                                                                    Hải Phòng ngày   tháng        năm

                                                                        Người làm đơn( Ký ghi rõ họ tên)

3)Biểu mẫu giấy bảo đảm của người giới thiệu vào Đoàn:
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHHHVN

LIÊN CHI ĐOÀN: ....................................................... 

CHI ĐOÀN: .........................

                       GIẤY BẢO ĐẢM CỦA NGƯỜI GIỚI THIỆU

 Kính gửi: BCH Chi Đoàn: …………………………………………………………

 BCH. Liên chi Đoàn:……………………………………………………………….

 BCH. Đoàn trường ĐHHHVN

Tôi là : ………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …….tháng…........năm……….................

 Vào Đoàn ngày: ........... tháng ........... năm ..............

 Tại: ........................................................................... đang sinh hoạt tại Chi Đoàn…….
………………………………………………………………………………………….
Được sự phân công của Chi đoàn :..................., sau một thời gian tìm hiểu để giúp đỡ, tôi nhận thấy bạn ............................................................. đã thể hiện những ưu, khuyết điểm như sau:

 + Ưu điểm: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

+ Khuyết điểm: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với điều kiện và tiêu chuẩn kết nạp Đoàn viên , tôi nhận thấy bạn .......................................... đã xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đoàn . Vậy đề nghị Chi đoàn xem xét. Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đoàn về những lời giới thiệu của mình và xin hứa sau khi bạn ................... .................................. được vào Đoàn , tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ để bạn .................................................... nhanh chóng làm quen với công tác Đoàn .

                                                                    Hải Phòng, ngày ......... tháng .......... năm 200.

                                                                           Người giới thiệu (Ký và ghi rõ họ tên)
4)Biểu mẫu họp quyết định vào Đoàn của chi Đoàn:
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHHHVN

LIÊN CHI ĐOÀN: ....................................................... 

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN: ..................... Hải Phòng, ngày .... tháng .... năm 200

 Số: ............./ TTr –ĐH

V/v Đề nghị kết nạp Đoàn viên

Kính gửi: BCH. Liên chi Đoàn:…………………………………...

 BCH. Đoàn trường ĐHHHVN

 Căn cứ lời giới thiệu của Đoàn viên : …………………………….

Xét đơn xin gia nhập Đoàn của bạn: ....................................................................................; Hội nghị Chi đoàn : ............................ họp ngày: ................ tháng ............. năm 200........ Có mặt: ............................ Đoàn viên trên tổng số: ................................... Đoàn viên ; Đã có: ............................... đồng chí biểu quyết đồng ý kết nạp bạn: ............................................... vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiếm tỉ lệ: ..................... % trên tổng số Đoàn viên có mặt tại Hội nghị. Chi đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để bạn: ................................................... làm tròn nhiệm vụ Đoàn viên và trở thành Đoàn viên ưu tú.

Nơi nhận:                                                                                       TM. BAN CHẤP HÀNH

- BTV. Đoàn trường ĐHHHVN                                                                   BÍ THƯ  

- BCH. Liên chi Đoàn ...............; - Lưu ĐH.
5)Biểu mẫu quyết định kết nạp Đoàn:
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 

BAN CHẤP HÀNH TRƯỜNG ĐHHHVN

Hải Phòng, ngày ......... tháng ......... năm 200..

 Số: ............. / NQKNĐV

                                 NGHỊ QUYẾT

                        V/ v Chuẩn y kết nạp Đoàn viên

· Căn cứ vào điều 1, điều 2 của Điều lệ Đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH;

-Căn cứ đề nghị kết nạp Đoàn viên của hội nghị  Chi Đoàn:………………..

Ngày ………tháng………..năm…………

· Xét đơn xin vào Đoàn của anh ( chị)…………………………………….

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐHHHVN QUYẾT ĐỊNH

-Điều I:Chuẩn y kết nạp anh( chị) ……………………………………………vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

-Điều II: BCH Chi Đoàn:……………………………………có trách nhiệm tổ chức kết nạp đồng chí …………………………………..vào Đoàn và ghi tên vào sổ danh sách Đoàn viên kể từ ngày ký quyết định.


- Điều III: Chi Đoàn và các đồng chí được phân công giới thiệu đồng chí ……………….

vào Đoàn có trách nhiệm tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ đồng chí:………………………….

hoàn thành nhiệm vụ Đoàn viên. Ban thường vụ Đoàn trường DDHHHVN mong muốn đồng chí luôn xứng đáng với danh hiệu : Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh

Nơi nhận:                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

· Như điều I, điều II

· Liên chi Đoàn                                                  BÍ THƯ     

· Lưu VP  







Chuyên môn





-Tên ngoại ngữ


- Trình độ NN





Ngoại ngữ





Có





-Mã thân nhân


-Tên thân nhân


-Nghề nghiệp


-Địa chỉ





Thân nhân





Được





-Tên Kthg, Kluật


- ngày, lí do, hình thức


- quyết định số


-Mã kt,kl











KT-KL





Gồm





-Mã SV


-Họ tên SV


-Trình độ chuyên môn


-Trình độ ngoại ngữ


-Hồ sơ thân nhân


-Quá trình công tác








Sinh viên





Gồm





-Mã lớp


-Tên lớp





Lớp





-Mã khoa


-Tên khoa





Khoa





Sổ đoàn





Xếp loại  


     ĐV  





Tiền đoàn phí





Thống kê





Qúa trình khen thg/ kỉ luật





Hồ sơ ĐV





Đoàn phí





Khen thưởng, kỉ luật





Chi đoàn





Khoa/ngành





Tìm kiếm





QL hồ sơ đoàn viên





QL Danh mục





Quản lý đoàn viên





Khen thưởng





Hồ sơ ĐV





Tôn giáo





Hồ sơ ĐV








Quê quán





Hồ sơ ĐV





Chi đoàn





Chi đoàn





Khoa





Quan hệ 1-1





Quan hệ nhiều- nhiều





Quan hệ một- nhiều





Bí thư chi đoàn 





Quản lý DM





Nghiệp vụ





Thống kê





Tìm kiếm 





Nhập sửa DM





Nhập sửa ĐV





Tìm kiếm 





Thống kê





Danh mục 





ĐV





- Trình độ đào tạo


- Các chứng chỉ





Biết





Có





Xếp loại





Điểm RL


Học kì


Nhận xét





n





1





n





1





n





1





1





-Số sổ,tiền


-Ng nhận


-Ng giao


-Ngày





Sổ đoàn-đoàn fi





qly





-ds ĐV


-lịch hoạt động


-chất lg ĐV





Q lý





-ds cán bộ chi đoàn


-lịch hoạt động


-chất lg chi đoàn





Q lý





Có





Có





-Mã chức vụ đoàn cơ sở


-Họ tên


-Tên chức vụ








Cán bộ chi đoàn





-Họ tên


-Mã chức vụ











Bí thư liên chi





Đc





1





n





1








n





1





n





1





1





1





n





1





n





n





1





1





n





DL khoa, ngành





DL khen thg,KL





Yêu


cầu


TT





Đáp 


ứng TT





Cung cấp  TT





TT phản hôì





Đáp ứng TT





Yêu cầu TT





Liên chi đoàn khoa





Bí thư liên chi Đoàn khoa





Đoàn viên





Quản lý ĐV





Bí thư liên chi đoàn khoa





DL đoàn phí





DL chi đoàn





DL khoa, ngành





Đoàn phí





Khen thg, KL





Chi đoàn





Khoa, ngành





Nhập, sủa ds đoàn phí





Nhập sửa ds KT,KL





Tìm kiếm ds nộp đoàn phí





Tìm theo ds KT, KL





Bí thư liên chi đoàn khoa





                   Hồ sơ đoàn viên





Tìm theo điểm rèn luyện





Tìm kiếm theo chi đoàn





Tìm kiếm thông tin ĐV





Bí thư liên chi đoàn khoa





Thống kê số ĐV theo KT, KL





Hồ sơ ĐV





Thống kê ĐV theo chi đoàn





                   Hồ sơ đoàn viên





Bí thư liên chi đoàn khoa





Thống kê theo danh mục





Thống kê theo tiền đoàn phí





Kỉ luật





Hồ sơ ĐV





Nhập, sửa ds chi đoàn





Nhập, sửa xếp loại ĐV





DL khen thg,KL





Nhập, sửa ds ĐV





Nhập, sửa KT,KL





Nhập, sửa đoàn phí





Khoa





Sổ đoàn





Nhập, sửa ds khoa, ngành





Đoàn viên chi đoàn





Bí thư liên chi





Thầy bí thư liên chi





DM đoàn phí





Sổ đoàn





Xếp loại ĐV





Hồ sơ ĐV








Khen thg,KL





Đoàn phí





Bí thư liên chi đoàn





DL đoàn phí





Bí thư chi đoàn cơ sở





Cán bộ chi đoàn





Chi đoàn





-Mã lớp


-Số sổ,tiền


-Ng nhận


-Ng giao


-Ngày





Sổ đoàn-đoàn fi





Khen thg,KL





--Mã chức vụ đoàn cơ sở


-mã SV


-ds ĐV


-lịch hoạt động


-chất lg ĐV





Đoàn phí





-mã khoa


-mã chức vụ đoàn cơ sở


-ds cán bộ chi đoàn


-lịch hoạt động


-chất lg chi đoàn





DM khen thg, kỉ luật





DL Đvien





DL xếp loại ĐV





-Mã chức vụ đoàn cơ sở


-Họ tên


-Chức vụ


-Mã lớp





Cán bộ chi đoàn





Cán bộ chi đoàn-SV





Xếp loại





DM chi đoàn





-Điểm RL


-Học kì


-Nhận xét


-Mã SV





Khoa-chi đoàn





Nhập, sửa sổ đoàn





DM khoa ngành





- Trình độ đào tạo


- Các chứng chỉ


-Mã SV





Chuyên môn





-Tên ngoại ngữ


- Trình độ NN


-Mã SV





Ngoại ngữ





Hồ sơ ĐV





-Tên thân nhân


-Nghề nghiệp


-Địa chỉ


-Mã thân nhân





Thân nhân





Xếp loại ĐV





Bí thư liên chi đoàn





-Tên Kthg, Kluật


- ngày, lí do, hình thức


- quyết định số


-Mã KT,KL











KT-KL





-Mã SV


-Họ tên SV


-Trình độ chuyên môn


-Trình độ ngoại ngữ


-Hồ sơ thân nhân


-Quá trình công tác


-Mã lớp


-Mã thân nhân


-Mã KT,KL





Sinh viên





DL sổ đoàn





-Mã lớp


-Tên lớp


-Mã khoa





Lớp





Khoa





-Mã khoa


-Tên khoa


-Họ tên bí thư








DL đoàn phí





DL khen thg,KL





DL xếp loại ĐV





DL sổ đoàn
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